ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP SBVL (18C1-CNO)
KÉO NÉN ĐÚNG TÂM

Câu 1: 
Tại điểm A của một giá đỡ gồm hai thanh tròn AB và AC  chịu lực P =40 kN như hình vẽ. Biết các thanh AB và AC làm bằng thép có ứng suất cho phép  [(n] = 14kN/cm2. Xác định đường kính của 2 thanh theo điều kiện bền. 

Câu 2:
Tại điểm A của một giá đỡ gồm hai thanh tròn AB và AC làm bằng thép có ứng suất cho phép [(k]=[(n]= 12kN/cm2, người ta tác dụng lực P = 40KN, các góc cho trên hình vẽ. Xác định đường kính các thanh theo điều kiện bền.
 Câu 3: 
Thanh tròn 1 làm bằng đồng có ứng suất cho phép [(k] = 50MN/m2 và thanh tròn 2 làm bằng thép có [(n] = 140MN/m2 bắt bản lề vào tường thẳng đứng. Tại nút bản lề B tác dụng lực P = 15KN, các góc cho trên hình vẽ. Xác định đường kính các thanh theo điều kiện bền.
Câu 4: 
Tại điểm A của một giá đỡ gồm hai thanh tròn AB và AC làm bằng thép có ứng suất cho phép [(k]=[(n]= 10kN/cm2, người ta tác dụng lực P = 30KN, các góc cho trên hình vẽ. Kiểm tra độ bền của hai thanh. Biết đường kính của hai thanh lần lượt là dAB= 2,5cm và dAC = 2cm.
XOẮN THUẦN TUÝ
Câu 5: 
Trục AB có đường kính không đổi d= 5cm, chịu tác dụng của các mômen xoắn: m1=600Nm, m2 = 400Nm, m3 = 1500Nm, m4 = 500Nm.

a) Vẽ biểu đồ moment xoắn nội lực của trục 
b) Kiểm tra độ bền và độ cứng của trục. Biết [(] = 80MN/m2, [(] = 0,4 độ/m, 
G = 8.107 kN/m2 

Hình câu 5 





Hình câu 6
Câu 6: 
Một trục AB chịu các mômen xoắn ngoại lực:m1 = 1,2kNm, m2 = 2,8kNm, m3 = 0,6kNm, m4 = 1kNm. Trục có đường kính không đổi d = 6cm, G = 8.1010 N/m2. 

a) Vẽ biểu đồ moment xoắn nội lực của trục 
b) Kiểm tra độ bền và độ cứng của trục. Biết [(] = 80MN/m2 và [(] = 0,6 độ/m 

Câu 7: 
Trục AB có đường kính không đổi d, chịu tác dụng của các mômen xoắn: m1 = 1200Nm, m2 = 600Nm, m3 = 1000Nm, m4 = 400Nm.
a) Vẽ biểu đồ mômen xoắn nội lực của  trục 
b) Xác định đường kính d của trục theo điều kiện bền và điều kiện cứng của trục, biết [(] = 0,6 0/m, G = 8.107 kN/m2, [(] = 80MN/m2 
Câu 8: 
Trục AB chịu tác dụng bởi các moment xoắn ngoại lực : m1 = 1,6kNm, m2 = 0,8kNm, m3 = 0,5kNm, m4 = 0,3kNm. Trục có đường kính không đổi d = 5cm, G = 8.104 MN/m2.

a) Vẽ biểu đồ moment xoắn nội lực của trục 
b) Kiểm tra trục theo điều kiện bền và điều kiện cứng. Biết [(]=80MN/m2 và [(]=0,6 độ/m 
UỐN NGANG PHẲNG

Câu 9: 
Cho dầm AB có mặt cắt ngang hình tròn có đường kính d, chịu tác dụng các ngoại lực:

 P1= 1000N, P2 = 600N và m = 400Nm (hình vẽ)

a) Vẽ biểu đồ nội lực của dầm 
b)  Xác định đường kính d của dầm . Biết [(] = 300MN/m2 
Câu 10: 
Cho dầm AB có mặt cắt ngang tròn có đường kính d, chịu tác dụng các lực P1= 800N, P2 = 300N và m = 80Nm (hình vẽ)
a) Vẽ biểu đồ nội lực của dầm 

b)  Xác định đường kính d của dầm . Biết [(] = 300MN/m2 
Câu 11: 
Cho dầm AB có mặt cắt ngang hình tròn đường kính d = 16mm, chịu tác dụng các lực P1= 100N, P2 = 250N và m = 100Nm (hình vẽ)

a) Vẽ biểu đồ nội lực của dầm 

b)  Kiểm tra độ bền của dầm . Biết [(] = 300MN/m2 
Câu 12: 
Dầm AB có mặt cắt ngang hình vuông cạnh a = 2cm, chịu tác dụng các lực P1= 500N, P2 = 1000N và m = 400Nm (hình vẽ)

a) Vẽ biểu đồ nội lực của dầm 
b)  Kiểm tra độ bền của dầm . Biết [(] = 300MN/m2 
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